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Bình Dương, ngày 09 tháng 8 năm 2010 

 

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN, XÉT TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU 

CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC NĂM 2013 

 

- Căn cứ Thông báo số 999/TB-BGDĐT ngày 08/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và 

Đào Tạo; 

- Căn cứ vào kết quả và chỉ tiêu tuyển sinh của trường, 

Hội đồng tuyển sinh trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương thông báo điểm 

trúng tuyển, xét tuyển và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2013 bằng điểm sàn theo 

từng khối thi như sau: 

I. Hệ đại học chính quy 

TT Ngành  
Mã 

Ngành  

Điểm trúng tuyển 

Khối  

Điểm xét tuyển NV 2   

Khối, chỉ tiêu  
Ghi chú 

A  A1 D1 A  A1 D1 

chỉ 

tiêu 

1 Công Nghệ Thông Tin   13 13 - 13 13 - 100 Điểm trúng 

tuyển KV 3 

chưa tính 

khu vực và 

khung điểm 

ưu tiên 

2 Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện tử   13 13 - 13 13 - 80 

3 Tài Chính - Ngân Hàng    13 13 13,5 13 13 13,5 120 

4 Kế Toán    13 13 13,5 13 13 13,5 150 

5 Quản Trị Kinh Doanh    13 13 13,5 13 13 13,5 140 

Cụ thể điểm trúng tuyển và xét tuyển tại trường hệ đại học chính quy: 

KHỐI THI A & A1 D1 

 
 THPT ƯT 1 ƯT 2 THPT ƯT 1 ƯT 2 

KV I 11,5  9,5 10,5 12 10 11 

KV 2 NT 12 10 11 12,5 10,5 11,5 

KV 2 12,5 10,5 11,5 13 11 12 

KV 3 13 11 12 13,5 11,5 12,5 

 

II. Hệ cao đẳng chính quy 

TT Ngành  
Mã 

Ngành  

Điểm trúng tuyển, Khối 
Điểm xét tuyển NV 2 

Khối, chỉ tiêu 
chỉ 

tiêu 
Ghi chú 

A  A1 B C D1 A  A1 B C D1 

1 Tin Học Ứng Dụng    10 10 - - - 10 10 - - - 100 Điểm 

trúng 

tuyển KV 

3 chưa 

tính khu 

vực và 

khung 

điểm ưu 

tiên 

2 Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện tử   10 10 - - - 10 10 - - - 100 

3 Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học    10 - 11 - - 10 - 11 - - 100 

4 Kế Toán    10 10 - - 10 10 10 - - 10 200 

5 Thư Ký Văn Phòng   - - - 11 10 - - - 11 10 100 

6 Tiếng Anh    - 10 - - 10 - 10 - - 10 100 

7 Tài Chính - Ngân Hàng   10 10 - - 10 10 10 - - 10 200 

8 Dược sỹ   10 - 11 - - 10 - 11 - - 200 

Cụ thể điểm trúng tuyển và xét tuyển tại trường hệ Cao đẳng chính quy: 



 

KHỐI THI A, A1 và D1 B , C 

 
 THPT ƯT 1 ƯT 2 THPT ƯT 1 ƯT 2 

KV I 8,5  6,5 7,5 9,5 7,5 8,5 

KV 2 NT 9 7 8 10 8 9 

KV 2 9,5 7,5 8,5 10,5 8,5 9,5 

KV 3 10 8 9 11 9 10 

 

Ghi chú: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng và khu vực tuyển sinh 

áp dụng theo khung điểm ưu tiên được quy định tại mục 1.a điều 33 Quy chế tuyển sinh như 

sau: 

  KV3 KV2 KV2-NT KV1 

Học sinh PTTH  0.0  0.5  1.0  1.5  

Ưu tiên 2 (ƯT 1) 1.0  1.5  2.0  2.5  

Ưu tiên 1 (ƯT 2) 2.0  2.5  3.0  3.5  

 

Thí sinh liên hệ trung tâm tuyển sinh của trường để hoàn tất thủ tục xét tuyển và nhập học. 

Địa chỉ: 530 đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương; điện 

thoại: 0650.3822.847 - 3870.795 – 3901745 hotline: 094.668.7698 

 

                  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
 

         

 

 


